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   ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                 Độc lập - Tự do - hạnh phúc
 Số:           /2018/QĐ-UBND                            Đà Nẵng, ngày      tháng       năm 2018

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý các công trình giao thông đường bộ 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số      /TTr-SGTVT ngày      tháng     năm  ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày   tháng      năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:





- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ GTVT;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- TTTU, TT HĐND TP Đà Nẵng;

- Chủ tịch và các PCT UBND TP Đà Nẵng;

- Đoàn ĐBQH thành phố;

- Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng;

- Các Sở, ban, ngành;

- Công an thành phố;

- UBND các quận, huyện;

- Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng;

- Lưu: VT, NCPC, TH, QLĐTh.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ


  ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về phân cấp quản lý các công trình giao thông đường bộ
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2017/QĐ-UBND
ngày        tháng       năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về việc phân cấp quản lý, bảo trì và khai thác các công trình giao thông đường bộ nhằm đem lại sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý, bảo trì và khai thác sử dụng các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Đường chuyên dùng, đường được đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn ngân sách của thành phố do các chủ đầu tư tổ chức quản lý, bảo trì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi chung là tổ chức, cá nhân) có các hoạt động liên quan đến việc quản lý, bảo trì và khai thác sử dụng các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Công trình giao thông đường bộ gồm: đường ô tô, đường trong đô thị, đường nông thôn, cầu đường bộ, cầu bộ hành, cầu treo dân sinh, hầm đường ô tô, hầm cho người đi bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn tín hiệu, hệ thống cống bể cáp ngầm và camera quan sát, giám sát giao thông do Sở Giao thông Vận tải quản lý, trụ biển tên đường, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông, dải phân cách, cột kilômét, tường chắn bảo vệ nền đường và các công trình, thiết bị phụ trợ đường bộ khác.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phân cấp quản lý, khai thác và bảo trì các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố 


1. Sở Giao thông Vận tải trực tiếp quản lý, bảo trì và khai thác:


a) Các công trình camera quan sát, gaism sát giao thông do Sở Giao thông Vận tải quản lý và đèn tín hiệu trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố.

b) Các công trình giao thông đường bộ còn lại trên các tuyến đường thuộc:


- Đường Quốc lộ được Tổng Cục Đường bộ Việt Nam ủy thác hoặc ủy quyền quản lý;


- Hệ thống đường tỉnh lộ;


- Hệ thống đường đô thị có bề rộng mặt đường lớn hơn 7,5m và đường đô thị đi qua hai địa bàn quận, huyện trở lên (trừ vỉa hè phía Đông các đường: Haonf Sa (đoạn từ Lê Văn Lương đến Nguyễn Huy Chương), Võ Nguyên Giáp và Trường Sa);



2. UBND các quận, huyện trực tiếp quản lý, bảo trì và khai thác các công trình giao thông đường bộ (trừ các công trình đã phân cấp cho Sở Giao thông Vận tải quản lý) trên các tuyến đường thuộc:


a) Hệ thống đường huyện;


b) Hệ thống đường đô thị có bề rộng mặt đường bằng và nhỏ hơn 7,5m;


c) Các đường đô thị lớn hơn 7,5m trong khu dân cư do Sở Giao thông Vận tải ủy thác quản lý.


d) Hệ thống đường xã, đường thôn;


e) Hệ thống đường kiệt, hẻm.


3. Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng trực tiếp quản lý, bảo trì và khai thác vỉa hè phía Đông các đường: Haonf Sa (đoạn từ Lê Văn Lương đến Nguyễn Huy Chương), Võ Nguyên Giáp và Trường Sa.
Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Điều 5. Sở Giao thông vận tải 
1. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố, hướng dẫn các đơn vị về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý, bảo trì các công trình giao thông đường bộ.

2. Tiếp nhận các công trình xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố từ các chủ đầu tư, ban quản dự án của thành phố và phân công các đơn vị được giao quản lý công trình giao thông đường bộ thuộc Sở quản lý; ủy thác cho UBND các quận, huyện quản lý các công trình giao thông đường bộ trên các tuyến đường đô thị lớn hơn 7,5m trong khu dân cư do Sở Giao thông vận tải quản lý.



3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuần kiểm, quản lý, bảo trì các công trình giao thông đường bộ được phân cấp quản lý.


4. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố.

5. Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT chủ trì, phối hợp với đơn vị quản lý đường và chính quyền địa phương xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường phân cấp cho Sở Giao thông Vận tải quản lý.

6. Hàng năm, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại địa phương báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Điều 6. Công an thành phố 


Chỉ đạo các lực lượng trong ngành kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo thẩm quyền quy định.

Điều 7. Sở Tài chính

a) Đối với nguồn vốn sự nghiệp giao thông: Trên cơ sở kế hoạch và dự toán chi sự nghiệp giao thông hàng năm do Sở Giao thông Vận tải xây dựng, Sở Tài chính tổng hợp vào dự toán ngân sách thành phố, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

b) Đối với các nguồn vốn khác: Sở Tài chính thực hiện các thủ tục cấp kinh phí theo đúng quy định hiện hành.
Điều 8. UBND các quận, huyện 


1. Tham gia nghiệm thu tiếp nhận các công trình giao thông đường bộ được phân cấp quản lý theo khoản 2 Điều 4 Quy định này.


2. Lập kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ hàng năm trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện công tác tuần kiểm, quản lý, bảo trì các công trình giao thông đường bộ được phân cấp quản lý.

3. Theo dõi, kịp thời báo cáo Sở Giao thông vận tải những hư hỏng đối với các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn quản lý.

4. Tổ chức cưỡng chế để giải tỏa các công trình đã được bồi thường và các công trình cải tạo, xây dựng trái phép trong đất hành lang an đường bộ; chủ trì ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tái lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

5. Chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc quận, huyện chủ trì, phối hợp với Đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải xử lý theo thẩm quyền các hành vi xâm phạm các công trình giao thông đường bộ, các hành vi lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất dành cho đường bộ trên địa bàn quận, huyện quản lý.


6. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định pháp luật về đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
7. Hàng năm, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được phân cấp quản lý báo cáo Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.
Điều 9. Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng 


1. Tham gia nghiệm thu tiếp nhận các công trình giao thông đường bộ được UBND thành phố chỉ định theo khoản 3 Điều 4 Quy định này.

2. Lập kế hoạch kinh phí sửa chữa hàng năm trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện công tác tuần kiểm, quản lý, bảo trì các công trình giao thông đường bộ được phân cấp quản lý.

3. Phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải xử lý theo thẩm quyền các hành vi xâm phạm các công trình giao thông đường bộ được giao quản lý.

4. Hàng năm, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được giao quản lý báo cáo Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.
Điều 10. UBND các phường, xã  

1. Phát hiện và phối hợp với Đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải xử lý kịp thời, theo thẩm quyền các hành vi lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ;


2. Tiếp nhận bàn giao và quản lý, bảo vệ mốc lộ giới của các cơ quan quản lý đường bộ bàn giao. 


3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định pháp luật về đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Khen thưởng
Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc chấp hành Quy định phân cấp quản lý các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được khen thưởng theo quy định.

Điều 12. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định phân cấp quản lý các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định.
2. Trường hợp do vi phạm mà gây thiệt hại về vật chất cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường theo quy định.

Điều 12. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị các ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân phản ảnh bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải để nghiên cứu, tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ


DỰ THẢO








